
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2

PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI

Ngày Mạnh Thường Quân Quỹ Bệnh Nhân Nghèo Tặng Trực Tiếp Đóng Tạm Ứng Chuyển Khoản Số Lượng Quà Số Lượng Cơm Cháo

01/07/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 1,000,000 0 0

01/07/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 200,000 0 0

01/07/2023 PHAM THI MY HANH 0 0 0 200,000 0 0

01/07/2023 NGUYEN BICH DIEN AN 0 0 0 300,000 0 0

01/07/2023 Po 0 0 0 300,000 0 0

01/07/2023 Nhóm Kolan 0 0 0 0 0 600

01/07/2023 Chị Thủy- Chị Giang 0 0 50,000,000 0 0 0

01/07/2023 Sami 0 0 0 50,000 0 0

02/07/2023 Bé Ku Tin 0 0 0 1,000,000 0 0

02/07/2023 Nhóm Kolan 0 0 0 0 96 0

02/07/2023 Lê Thị Xuân Huệ 0 0 0 500,000 0 0

02/07/2023 Lê Thị Dung 0 0 0 5,000,000 0 0

02/07/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 500,000 0 0

02/07/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 200,000 0 0

02/07/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 300,000 0 0

02/07/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 300,000 0 0

03/07/2023 Phan Hoàng Dũng 0 0 0 2,120,000 0 0

03/07/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 100,000 0 0

03/07/2023 Tập thể ace CTBC, CN Tp HCM 0 0 18,000,000 0 0 0

03/07/2023 Nhóm Bếp Ngọc 0 0 0 0 0 150

03/07/2023 Nhóm Kolan 0 0 0 0 0 600

03/07/2023 ong Michale ba Quang Hao 0 0 0 35,000,000 0 0

03/07/2023 Đỗ Minh Huy 0 0 0 1,200,000 0 0

03/07/2023 Trần Thị Phương Thảo 2,000,000 0 0 0 0 0

03/07/2023 Cụ Ông Trần Nguyên Sinh 0 0 50,000,000 0 0 0

03/07/2023 Nguyễn Thị Mỹ Lợi 0 0 2,300,000 0 0 0

04/07/2023 Gia đình & Bạn bè của chị Nguyễn Thị Phúc 0 0 30,000,000 0 0 0

04/07/2023 Cty TNHH 1 thành viên Kaycee Nguyen 0 0 45,000,000 0 0 0

04/07/2023 Nhóm Kolan 0 0 0 0 0 600

BẢNG TỔNG HỢP MẠNH THƯỜNG QUÂN HỖ TRỢ BỆNH NHÂN NGHÈO
THÁNG 07/2023 (từ 26.06.2023 đến 25.07.2023)

Page 1



Ngày Mạnh Thường Quân Quỹ Bệnh Nhân Nghèo Tặng Trực Tiếp Đóng Tạm Ứng Chuyển Khoản Số Lượng Quà Số Lượng Cơm Cháo

04/07/2023 Phạm Thị Hồng Trang 0 0 0 5,000,000 0 0

04/07/2023 M .Quang,M.Quân,M.Hoàng,M.Thùy,M.Thiện 2,000,000 0 0 0 0 0

04/07/2023 Happy Together 0 0 0 0 200 0

04/07/2023 TRAN MINH KHAI 0 0 0 200,000 0 0

04/07/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 1,000,000 0 0

05/07/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 200,000 0 0

05/07/2023 Nguyễn Văn Phong 0 0 0 3,880,000 0 0

05/07/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 1,000,000 0 0

05/07/2023 Nhóm Kolan 0 0 0 0 0 600

05/07/2023 Trần Mỹ Dung 0 0 1,000,000 0 0 0

05/07/2023 Nguyễn Tài Barbet Shop 0 0 0 0 100 0

05/07/2023 Trần Quỳnh Thy 0 0 0 0 0 1,000

05/07/2023 Mẹ H Dung 0 0 0 0 120 0

05/07/2023 Ái Thy 0 0 0 0 72 0

06/07/2023 Bùi Khánh Linh 0 0 0 33,814,080 0 0

06/07/2023 Nhóm Kolan 0 0 0 0 0 600

06/07/2023 Minh Hoàn 0 0 0 200,000 0 0

06/07/2023 Bé Family 0 0 0 100,000 0 0

06/07/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 100,000 0 0

06/07/2023 Nguyễn Thế Hải 300,000 0 0 0 0 0

06/07/2023 NGUYEN THI THANH THAO 0 0 0 2,000,000 0 0

06/07/2023 DO TRANG THANH AN 0 0 0 5,000,000 0 0

07/07/2023 Bao VietnamNet 0 0 43,502,500 0 0 0

07/07/2023 Đoàn Anh Trí 0 0 0 5,000,000 0 0

07/07/2023 Nhật Nam 0 0 500,000 0 0 0

07/07/2023 Anh Quang 0 0 2,000,000 0 0 0

07/07/2023 Công Ty DOHA 0 0 0 0 0 1,000

07/07/2023 Chị Liên 0 0 2,000,000 0 0 0

07/07/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 2,000,000 0 0

07/07/2023 Nguyễn Trần Minh Anh 0 0 0 10,000,000 0 0

07/07/2023 AVN 0 0 0 300,000 0 0

07/07/2023 Nhóm Kolan 0 0 0 0 0 600

07/07/2023 Mai Nham và Lan Anh 0 0 0 1,000,000 0 0

07/07/2023 CO NGUYEN TRUONG PHI 0 0 0 1,000,000 0 0

07/07/2023 Trang Ngọc Liên 0 0 0 1,000,000 0 0

07/07/2023 Ngọc Uyên 0 0 0 0 48 0
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Ngày Mạnh Thường Quân Quỹ Bệnh Nhân Nghèo Tặng Trực Tiếp Đóng Tạm Ứng Chuyển Khoản Số Lượng Quà Số Lượng Cơm Cháo

07/07/2023 Gia đình bé Nguyễn Bá Vỹ Doanh 3,000,000 0 0 0 0 0

07/07/2023 Lê Hồng Viết & Nguyễn Hoàng Ngọc Uyên 0 0 10,000,000 0 0 0

07/07/2023 Bạn đọc Báo Phụ Nữ 25,150,000 0 0 0 0 0

08/07/2023 Võ Hà Anh 0 0 0 500,000 0 0

08/07/2023 Nhóm Kolan 0 0 0 0 0 600

09/07/2023 Nhóm Kolan 0 0 0 0 246 0

09/07/2023 Nguyễn Quang Vũ 0 0 0 500,000 0 0

09/07/2023 Trần Võ Lê Oanh 0 0 0 500,000 0 0

09/07/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 200,000 0 0

09/07/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 500,000 0 0

09/07/2023 MAI LY 0 0 0 200,000 0 0

09/07/2023 Đinh Hữu Nam 0 0 0 1,100,000 0 0

10/07/2023 Nhóm Bếp Ngọc 0 0 0 0 0 150

10/07/2023 Nguyễn Ngọc Thạch 0 0 500,000 0 0 0

10/07/2023 Donation or charity 0 0 0 5,000,000 0 0

10/07/2023 Cô Hoa 0 0 0 1,000,000 0 0

10/07/2023 Nhóm Hương Nguyễn (HCM) 0 0 0 4,000,000 0 0

10/07/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 1,500,000 0 0

10/07/2023 Phùng Phước Linh 0 0 0 5,000,000 0 0

10/07/2023 Nguyễn Ngọc Phương 0 0 0 3,000,000 0 0

10/07/2023 Nhóm Kolan 0 0 0 0 0 600

10/07/2023 Chị Tần 0 0 0 0 100 0

10/07/2023 Nguyễn Xuân Nghĩa 0 0 20,000,000 0 0 0

10/07/2023 Nguyễn Kiều Uyển Nhi 0 0 10,000,000 0 0 0

10/07/2023 Trần Thị Hồng, Huỳnh Trường Thành 0 0 500,000 0 0 0

10/07/2023 Trần Thị Mỹ Duyên, Nguyễn Trần Tuấn anh 0 0 1,000,000 0 0 0

10/07/2023 Lương Thế Khải 3,000,000 0 0 0 0 0

11/07/2023 Lâm Thị Thu Hà 1,000,000 0 0 0 0 0

11/07/2023 Nhóm Kolan 0 0 0 0 0 600

11/07/2023 Diễm Quyên 0 0 0 0 65 0

11/07/2023 Hồ Đắc Lộc 0 0 0 1,000,000 0 0

11/07/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 2,000,000 0 0 0

11/07/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 200,000 0 0

11/07/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 200,000 0 0

11/07/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 50,000 0 0

11/07/2023 Vũ Hoàng Ly 0 0 0 45,000,000 0 0
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Ngày Mạnh Thường Quân Quỹ Bệnh Nhân Nghèo Tặng Trực Tiếp Đóng Tạm Ứng Chuyển Khoản Số Lượng Quà Số Lượng Cơm Cháo

11/07/2023 Tô Quốc Thảo- Trần Thị Tuấn Linh 0 0 9,000,000 0 0 0

11/07/2023 Children Are Innocent 0 0 140,000,000 0 0 0

12/07/2023 Huynh Ngoc Nhu Thuy 0 0 0 500,000 0 0

12/07/2023 Phạm Mĩ Châu 0 0 0 5,000,000 0 0

12/07/2023 Gia đình Xuân Lục 0 0 0 20,000,000 0 0

12/07/2023 Hoàng Ngọc Tùng .CTY Dương Nhật 0 0 0 15,000,000 0 0

12/07/2023 Vũ Thị Mỹ Hạnh 5,000,000 0 0 0 0 0

12/07/2023 Le Thi Phuong Thao 0 0 0 10,000,000 0 0

12/07/2023 Đặng Duy Đôn, Đặng Quang Huy 0 0 2,000,000 0 0 0

12/07/2023 Nguyễn Thi Kim Cúc 0 0 0 6,000,000 0 0

12/07/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 19,000,000 0 0 0

12/07/2023 Nguyễn Thị Mỹ Lợi 0 0 2,000,000 0 0 0

12/07/2023 Nhóm Kolan 0 0 0 0 0 600

12/07/2023 Cty CP Vận Tải Số Trí Nam 1,350,000 0 0 0 0 0

12/07/2023 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 0 0 0 12,000,000 0 0

12/07/2023 Phùng Thị Xuân Hương 0 0 0 2,000,000 0 0

13/07/2023 Nhóm Kolan 0 0 0 0 0 600

13/07/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 200,000 0 0

13/07/2023 Bao VietnamNet 0 0 0 200,000 0 0

13/07/2023 Cty Infinity 0 0 0 10,000,000 0 0

14/07/2023 Nguyễn Thị Xâm 0 0 0 0 55 0

14/07/2023 Hồ Quốc Huy,Hồ Quốc Duy 0 0 32,000,000 0 0 0

14/07/2023 Chị Ngân 0 0 0 0 0 300

14/07/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 100,000 0 0

14/07/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 500,000 0 0

14/07/2023 Nhóm Hát Để Sẽ Chia 0 33,000,000 0 0 0 0

14/07/2023 Nhóm Kolan 0 0 0 0 0 600

14/07/2023 IBFT Nhóm Năng Lượng Sống 0 0 0 6,450,000 0 0

14/07/2023 Lớp mầm non cây con 0 10,000,000 0 0 0 0

15/07/2023 Bùi Quốc Long 0 0 0 1,000,000 0 0

15/07/2023 Trần Thị Minh Chiến 0 0 0 500,000 0 0

15/07/2023 Nhóm Kolan 0 0 0 0 0 600

15/07/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 200,000 0 0

16/07/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 200,000 0 0

16/07/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 300,000 0 0

16/07/2023 Nhóm Kolan 0 0 0 0 336 0
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Ngày Mạnh Thường Quân Quỹ Bệnh Nhân Nghèo Tặng Trực Tiếp Đóng Tạm Ứng Chuyển Khoản Số Lượng Quà Số Lượng Cơm Cháo

17/07/2023 Lê Thanh Huyền 0 0 5,000,000 0 0 0

17/07/2023 Lo Quang Trinh 0 0 0 3,000,000 0 0

17/07/2023 Nhóm Kolan 0 0 0 0 0 600

17/07/2023 Trần Nguyễn Quốc Anh 200,000 0 0 0 0 0

17/07/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 1,000,000 0 0

17/07/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 200,000 0 0

17/07/2023 Phùng Phước Linh 0 0 0 5,000,000 0 0

17/07/2023 Nhóm Bếp Ngọc 0 0 0 0 0 150

17/07/2023 Nhà hàng Chay An 0 0 0 0 0 100

17/07/2023 ACC 0 0 0 5,000,000 0 0

18/07/2023 Nguyễn Thị Bích Ngọc 0 0 0 200,000 0 0

18/07/2023 Tran Thi Hong Nhung 0 0 0 6,000,000 0 0

18/07/2023 Nhóm góc tâm hồn 0 0 0 0 200 0

18/07/2023 Phan Thị Thanh Hương 500,000 0 0 0 0 0

18/07/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 1,000,000 0 0

18/07/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 500,000 0 0

18/07/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 200,000 0 0

18/07/2023 Nhóm Kolan 0 0 0 0 0 600

18/07/2023 Công ty Saitex 0 0 0 5,000,000 0 0

18/07/2023 Phạm Trung Tuấn 40,000,000 0 0 0 0 0

19/07/2023 Đinh Thị Liệu 0 0 21,000,000 0 0 0

19/07/2023 Du lịch USA và Thế giới 21,000,000 0 0 0 0 0

19/07/2023 Du lịch USA và Thế giới 0 0 0 0 6 0

19/07/2023 Trần Phương Nam 0 0 0 250,000 0 0

19/07/2023 Nhóm bạn cô Đào Hiền 0 0 0 21,000,000 0 0

19/07/2023 Nguyễn Trần Minh Anh 0 0 0 5,000,000 0 0

19/07/2023 Phạm Thị Hồng Hạnh 0 0 0 300,000 0 0

19/07/2023 Nhóm Kolan 0 0 0 0 0 600

19/07/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 2,000,000 0 0

19/07/2023 Trần Hồng Phúc 0 0 10,000,000 0 0 0

19/07/2023 Hoàng Anh 0 0 0 0 188 0

19/07/2023 Lê Thị Hường 0 0 0 5,000,000 0 0

19/07/2023 Nguyễn Phúc Thịnh 0 0 0 200,000 0 0

19/07/2023 Children Are Innocent 0 0 60,000,000 0 0 0

20/07/2023 Nguyễn Thanh Danh 0 0 0 30,000,000 0 0

20/07/2023 Nguyễn Thúy Quỳnh 0 0 10,000,000 0 0 0
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Ngày Mạnh Thường Quân Quỹ Bệnh Nhân Nghèo Tặng Trực Tiếp Đóng Tạm Ứng Chuyển Khoản Số Lượng Quà Số Lượng Cơm Cháo

20/07/2023 IBFT 0 0 0 5,000,000 0 0

20/07/2023 Đặng Duy Đôn, Đặng Quang Huy 0 0 1,000,000 0 0 0

20/07/2023 Nhóm Thiện Nguyện BV 0 0 10,500,000 0 0 0

20/07/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 200,000 0 0

20/07/2023 Nhóm Kolan 0 0 0 0 0 600

20/07/2023 Nhóm bạn cô Đào Hiền 0 0 0 4,200,000 0 0

20/07/2023 Nhóm bạn cô Đào Hiền 0 0 0 12,600,000 0 0

20/07/2023 Phạm Thị Hồng Vân 0 0 0 200,000 0 0

20/07/2023 Phạm Thị Tú Uyên 0 0 0 3,000,000 0 0

20/07/2023 Trinh Hau 0 0 0 169,000 0 0

20/07/2023 Nhóm Hoa Hướng Dương (Úc) 0 0 200,000,000 0 0 0

20/07/2023 Nhóm Hoa Hướng Dương (Úc) 50,000,000 0 0 0 0 0

21/07/2023 Nguyễn Chí Công 2,000,000 0 0 0 0 0

21/07/2023 Po 0 0 0 200,000 0 0

21/07/2023 Gia Đình Cô Uyên Uyên 0 0 20,000,000 0 0 0

21/07/2023 Trần Âu Hoàng Mỹ 0 0 0 1,000,000 0 0

21/07/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 100,000 0 0

21/07/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 200,000 0 0

22/07/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 200,000 0 0

22/07/2023 KU MINT 0 0 0 400,000 0 0

22/07/2023 Donation or charity 0 0 0 250,000 0 0

23/07/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 1,150,000 0 0

24/07/2023 Lê Đức Kiên & anh chị 0 0 3,000,000 0 0 0

24/07/2023 Nhóm Bếp Ngọc 0 0 0 0 0 150

24/07/2023 Chị Trinh MTQ 0 0 0 0 120 0

24/07/2023 Hoàng Ngọc Tùng .CTY Dương Nhật 0 0 0 25,000,000 0 0

24/07/2023 Nhóm Kolan 0 0 0 0 0 600

24/07/2023 Nguyễn Anh Tuấn & Nguyễn Tuấn Vĩ 1,100,000 0 0 0 0 0

24/07/2023 Ông Trần Kim Tuyến 0 0 11,000,000 0 0 0

25/07/2023 Nguyễn Thị Hạnh Dung 0 0 0 0 200 0

25/07/2023 Nhóm Kolan 0 0 0 0 0 600

25/07/2023 Lê Kim Hạnh 0 0 0 1,000,000 0 0

25/07/2023 Trần Thị Phương Thảo 0 0 3,000,000 0 0 0

25/07/2023 Bé Anh Khôi 0 0 0 200,000 0 0

25/07/2023 Nhóm Thuận Tâm 0 0 0 0 90 0

25/07/2023 Phùng Phước Linh 0 0 0 5,000,000 0 0
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Ngày Mạnh Thường Quân Quỹ Bệnh Nhân Nghèo Tặng Trực Tiếp Đóng Tạm Ứng Chuyển Khoản Số Lượng Quà Số Lượng Cơm Cháo

25/07/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 1,000,000 0 0

25/07/2023 Cô Nguyệt MTQ 0 0 0 0 180 0

25/07/2023 Bếp ăn từ thiện Nhơn Hòa 0 0 0 0 0 39,000

25/07/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 2,000,000 0 0 0

26/06/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 300,000 0 0

26/06/2023 Quỹ Yêu Thương 0 0 0 20,000,000 0 0

26/06/2023 Nhóm Thuận Tâm 0 0 0 0 180 0

26/06/2023 Hồ Hoài Trang 0 0 0 30,000,000 0 0

26/06/2023 Nhóm Bếp Ngọc 0 0 0 0 0 150

26/06/2023 Phạm Mai Anh Kiệt 0 0 0 5,000,000 0 0

26/06/2023 Võ Công Nhận 1,000,000 0 0 0 0 0

26/06/2023 Quỹ hỗ trợ Bệnh nhân Ung Thư 0 0 47,000,000 0 0 0

26/06/2023 Nhóm Kolan 0 0 0 0 0 600

27/06/2023 Nhóm Kolan 0 0 0 0 0 600

27/06/2023 Tran Thi Hong Nhung 0 0 0 6,000,000 0 0

27/06/2023 Linh N Q9 0 0 0 500,000 0 0

27/06/2023  KHANG VI 0 0 0 1,000,000 0 0

27/06/2023 TRAN THI KIM NGAN 0 0 0 500,000 0 0

27/06/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 200,000 0 0

27/06/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 500,000 0 0

27/06/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 250,000 0 0

28/06/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 1,000,000 0 0

28/06/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 2,000,000 0 0

28/06/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 200,000 0 0

28/06/2023 Nhóm Cherry Vang 0 0 0 0 40 0

28/06/2023 IBFT 0 0 0 2,000,000 0 0

28/06/2023 Lưu Quốc Long 0 0 0 50,000 0 0

28/06/2023 Nhóm Kolan 0 0 0 0 0 600

28/06/2023 Cty Delta Health & Wellness 0 0 14,000,000 0 0 0

28/06/2023 Cty Phương Linh 0 0 0 0 260 0

29/06/2023 Vũ Huệ An 7,000,000 0 0 0 0 0

29/06/2023 Nguyễn Duy Lộc 500,000 0 0 0 0 0

29/06/2023 Nhóm Kolan 0 0 0 0 0 600

29/06/2023 Nguyễn Phan Tuyết Hương 0 0 0 2,000,000 0 0

29/06/2023 Cty Infinity 0 0 0 10,000,000 0 0

30/06/2023 Nguyễn Thị Kim Nguyên 0 0 0 100,000 0 0
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30/06/2023 IBFT 0 0 0 5,000,000 0 0

30/06/2023 Nguyen Phuong Thao 0 0 0 500,000 0 0

30/06/2023 MON VA KEN 0 0 0 200,000 0 0

30/06/2023 Phạm Hoàng Yến 0 0 0 10,000,000 0 0

30/06/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 500,000 0 0

30/06/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 50,000 0 0

30/06/2023 Nhóm Kolan 0 0 0 0 0 600

30/06/2023 Lê Thúy Hằng 0 0 0 500,000 0 0

30/06/2023 Nguyen Thi Thuy Ninh 0 0 0 1,500,000 0 0

30/06/2023 Nguyễn Trường Sơn 0 0 0 500,000 0 0

30/06/2023 Trần Thị Mai Phương 0 0 3,000,000 0 0 0

30/06/2023 Trần Thị Mai Phương 0 0 0 2,000,000 0 0
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